
Điểm 

góc
Y (m) X (m)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) =(11)*(13) (14)
(15)=(10)*(13)*(1

4)
(16)=(15)*50% (17)=(15)*30%

(18)=(14)*1

0%

(19)=100%* suất đầu tư 

thăm dò

(20)=30%* suất đầu tư 

khai thác
(21) =(19)+(20)  (22) (23)

1

Khu vực mỏ số 06 - 

Mỏ đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường xã 

Ya Hội

1

2

3

4

5

1.539.221

1.539.289

1.539.054

1.539.004

1.539.076

517.797

517.950

518.101

517.989

517.794

5.45

Thôn An 

Phong, xã 

Ya Hội

Phụ lục 4, Mục 

II, điểm 8, số 

thứ tự 1.2

Đxd81 817,500 110,000 1.475 162,250 3 3,979,200,000 1,193,800,000 0.3 730,300,000 5,145,345,000 5,876,000,000 200,000

2

Khu vực mỏ số 33 -

Mỏ cát xây dựng xã 

Ya Hội 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.533.200

1.533.199

1.533.029

1.532.940

1.532.928

1.532.913

1.532.874

1.532.848

1.532.824

1.532.814

1.532.792

1.532.777

1.532.755

1.532.743

1.532.735

1.532.762

1.532.991

1.533.067

516.250

516.278

516.273

516.181

516.160

516.134

516.082

516.038

516.008

515.988

515.962

515.943

515.917

515.901

515.888

515.881

516.201

516.254

1.8
Làng Bung, 

xã Ya Hội

Phụ lục 4, Mục 

III, điểm 6, số 

thứ tự 1.7

Cxd88 36,000 158,000 1.125 177,750 5 319,950,000 160,000,000 0.5 207,000,000 696,600,000 904,000,000 100,000

3

Khu vực mỏ số 52 -

Mỏ đất làm vật  liệu 

san lấp xã Ya Hội

1

2

3

4

5

6

1.539.449

1.539.753

1.539.764

1.539.678

1.539.417

1.539.392

518.089

518.115

518.259

518.434

518.509

518.452

11.64

Thôn An 

Phong, xã 

Ya Hội

Phụ lục 4, mục 

IV, điểm 8, số 

thứ tự 1.21

Đsl149 932,000 50,000 1.29 64,500 3 1,803,420,000 901,800,000 0.3 1,641,240,000 6,798,924,000 8,441,000,000 200,000

4

Khu vực mỏ số 53 -

Mỏ đất làm vật  liệu 

san lấp xã Ya Hội

1

2

3

4

1.539.260

1.539.323

1.539.159

1.539.098

517.992

518.108

518.214

518.084

2.62

Thôn An 

Phong, xã 

Ya Hội

Phụ lục 4, mục 

IV, điểm 8, số 

thứ tự 1.8

Đsl136 210,000 50,000 1.29 64,500 3 406,350,000 203,200,000 0.3 369,420,000 1,530,342,000 1,900,000,000 100,000

5

Khu vực mỏ số 67 -

Mỏ đất làm vật  liệu 

san lấp xã Ya Hội

1

2

3

4

5

6

1.539.814

1.540.084

1.540.045

1.539.824

1.539.788

1.539.773

518.067

518.292

518.405

518.422

518.299

518.111

6.92 Xã Ya Hội

Phụ lục 4, mục 

IV, điểm 8, số 

thứ tự 1.21

Đsl149 554,000 50,000 1.29 64,500 3 1,071,990,000 536,000,000 0.3 975,720,000 4,041,972,000 5,018,000,000 200,000

6

Khu vực mỏ số 83 -

Mỏ đất sét làm gạch 

xã Ya Hội

1

2

3

4

5

6

1.535.602

1.535.501

1.535.452

1.535.473

1.535.544

1.535.608

517.365

517.409

517.343

517.252

517.266

517.248

1.83 Xã Ya Hội

Phụ lục 4, Mục 

V, điểm 4, số 

thứ tự 1.2

Sgn34 127,000 120,000 1.29 154,800 5 982,980,000 294,900,000 0.5 221,430,000 573,156,000 795,000,000 100,000

Thăm dò Khai thác

228,000,000 5,477,000,000

211,000,000 683,000,000

134,000,000 3,147,000,000

115,000,000 1,290,000,000

141,000,000 1,947,000,000

121,000,000 1,044,000,000

Ghi chú

Phụ lục I

THÔNG TIN CÁC ĐIỂM MỎ CHƯA CÓ KẾT QUẢ THĂM DÒ  KHOÁNG SẢN

(Kèm theo Thông báo  số 33/TB-UBND ngày  07 tháng 5 năm 2026 của SUBND xã)

Năng lực tài chính khi lập 

hồ sơ thăm dò khoáng 

sản/khảo sát đánh giá 

thông tin chung đối với 

khoáng sản nhóm IV 

(đồng) 

Năng lực tài chính khi 

lập hồ sơ khai thác 

khoáng sản (đồng)  

Số TT QH 

khoáng sản

Suất đầu tư thăm dò, khai thác mỏ đá làm VLXD thông thường/ha

Suất đầu tư thăm dò, khai thác mỏ đá granit làm ốp lát/ha

Suất đầu tư thăm dò, khai thác mỏ đá bazan làm ốp lát/ha

Suất đầu tư thăm dò, khai thác mỏ cát xây dựng/ha

Chi phí khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp/ha

Giá khởi 

điểm Rkđ

(%)

Tiền đặt trước 

đối với khoáng 

sản còn lại (đồng)

(làm tròn) 

Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108
0 

30', múi chiếu 3
0

Mức thu tiền bán hồ sơ 

(đồng)

Tổng năng lực tài 

chính tối thiểu (đồng) 

(làm tròn)

Địa điểm 

Ký hiệu 

trên Sơ đồ 

Phương án

Tài nguyên 

dự báo (m³) 
STT Loại Khoáng sản

Diện tích  

(ha)

Bước giá

Rbg (%)

Tiền đặt trước đối 

với khoáng sản 

nhóm IV và cát 

xây dựng (đồng)

(làm tròn) 

Suất đầu tư thăm dò, khai thác mỏ sét gạch ngói/ha

Giá khởi điểm 

 tạm tính (đồng)

Giá tính Thuế tài 

nguyên

Gtn(đồng/m
3
)

Hệ số quy 

đổi 

Giá tính tiền cấp 

quyền khai thác 

khoáng sản G 

(đồng/m
3
)



2


